Phụ lục 6
MẪU DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 201.. 

 (Kèm theo Thông báo số:         /TB-ĐHCT ngày      tháng 4 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH:..................................                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 ......, ngày       tháng      năm 201

                                                                   Kính gửi: Trường Đại học Cần Thơ
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
	Số

TT
	Họ và Tên
	Số CMND
	Giới tính
	Ngày sinh
	Năm tốt nghiệp THPT
	Đăng ký ưu tiên xét tuyển
	Năm đoạt giải
	Môn đoạt giải
	Loại giải,

huy chương
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	01
	Nguyễn Văn  X.
	X
	
	
	2018
	TCT
	…..
	
	Toán
	HC vàng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                              NGƯỜI LẬP BIỂU                                                            GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

20

